	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Sinh học 8
Thời gian làm bài:  45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi lại vào bài làm. 
Câu 1. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là vì:

A. Xương có cấu trúc hình ống.



B. Trong xương có tủy xương.

C. Xương có chất hữu cơ và muối khoáng.



D. Xương có mô xương cứng, mô xương xốp.

Câu 2. Xương dài ra là nhờ sự phân chia tế bào ở:
A. Thân xương.  B. Màng xương.    C. Mô xương xốp.     D. Sụn tăng trưởng.

Câu 3. Cấu tạo tế bào gồm: 
A. Màng sinh chất, Ribôxôm, ti thể.      

B.  Màng sinh chất, chất tế  bào, nhân. 

C. Màng sinh chất, chất tế bào, gôngi.   

D.  Màng sinh chất, ti thể, nhân. 

Câu 4.  Thành phần của máu làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng:
A. Hồng cầu
.



B. Bạch cầu.

C. Tiểu cầu.




D. Huyết tương.

Câu 5. Chức năng của enzim amilaza:

A. Xúc tác chuyển hóa Lipits thành a xít béo và Glixêrin.




B. Xát trùng đường ruột. 

C. Xúc tác quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường.


D. Xúc tác quá trình chuyển hóa Prôtêin  thành axít amin
Câu 6. Trung bình mỗi phút chu kỳ co, giãn tim (nhịp tim) là:
A. 75 lần

B. 55 lần

C. 100 lần

D. 120 lần 
II. Phần tự luận. (7 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Trình bày sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng? Giải thích tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng thấy có có cảm giác ngọt?                                 
Câu 2. (1,5 điểm) Nêu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu để bảo vệ cơ thể? 
Câu 3. (3 điểm) Nêu các cơ quan trong hệ hô hấp ở người và chức năng của chúng? Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân gây hại.                                        
...........Hết..........
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	Câu
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	I . Trắc nghiệm: 3điểm.
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	 II. Tự luận: 7 điểm
	

	Câu
1
	  -  Sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng:
     + Biến đổi lí học: gồm các họat động: tiết nước bọt, nhai,   đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn có tác dụng làm ướt, mềm, nhuyễn  thức ăn và tạo viên thức ăn để dễ nuốt. 

     + Biến đổi hóa học: trong nước bọt có enzim amilaza biến đổi một phần tinh bột (chín) thành đường mantôzơ.                                                                                    
   - Khi nhai cơm lâu trong miệng thấy có có cảm giác ngọt vì: 
     +Tinh bột trong cơm chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt biến đổi một phần thành đường mantôzơ và tác động lên gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giac ngọt
	1,0đ
   0,5đ

   1,0đ

	Câu

2
	 Các hoạt động của bạch cầu:

 - Thực bào: Hình thành chân giả để bắt, nuốt  vi khuẩn  rồi tiêu hoá chúng.
- Vô hiệu hoá kháng nguyên: Tiết kháng thể, gây kết dính các kháng nguyên của vi khuẩn, virus,... để vô hiệu hoá chúng.
- Phá huỷ tế bào bị nhiễm: Nhận diện, tiếp xúc với các tế bào bị nhiễm vi khuẩn, virus, tiết ra các protein đặc hiệu làm tan màng tế bào nhiễm
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu

3
	- Hệ hô hấp gồm 2 phần: 
    + Đường dẫn khí gồm các cơ quan: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. 

     Chức năng: Dẫn khí vào và ra,  làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và tham gia bảo vệ phổi.                                                                                                          

     + Hai lá phổi: Là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài
- Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân gây hại: 

+ Xây dựng môi trường trong sạch, không khạc nhổ bừa bãi, không xả rác... 
+ Không hút thuốc lá.                                                                                        
+ Đeo khẩu trang khi làm việc nơi nhiều bụi.                                                  
+ Trồng nhiều cây xanh.                                                                                             
	1, 0đ

   0,5đ

   1,5đ



